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Trường tiểu 

học 

Đăng ký bán 

trú

1 Nguyễn Ngọc Nhân Đức 5/1 28/09/2010 Nam Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

2 Hồ Nguyễn Khánh  Hằng 5/3 20/06/2010 Nữ Kinh TP HCM Trưng Trắc Không

3 Quan Gia Lạc 5/3 18/06/2010 Nam Hoa TP HCM Trưng Trắc Có

4 Lê Thái An 5/3 16/01/2010 Nam Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

5 Võ Chấn Phong 5/3 26/04/2010 Nam Kinh TP HCM Trưng Trắc Không

6 Nguyễn Minh Tú 5/3 24/05/2010 Nữ Kinh TP HCM Trưng Trắc Không

7 Vòng Ngọc Thanh Huyền 5/3 18/09/2010 Nữ Hoa TP HCM Trưng Trắc Có

8 Đào Phương Vy 5/4 02/10/2010 Nữ Kinh TP HCM Trưng Trắc Không

9 Phan Công Liêm 5/4 22,01,2010 Nam Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

10 Phạm Trung Hiếu 5/4 09/05/2010 Nam Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

11 Thân Ngọc Bảo Vy 5/4 11/11/2010 Nữ Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

12 Huỳnh Ngọc Hương Thảo 5/4 22/08/2010 Nữ Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

13 Trần Nhật Minh 5/4 29/07/2010 Nam Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

14 Nguyễn Hải Đăng 5/4 28/04/2010 Nam Kinh Trà Vinh Trưng Trắc Không

15 Lợi Tịnh Tuệ 5/4 19/09/2010 Nữ Hoa TP HCM Trưng Trắc Có

16 Đào Dương Khanh 5/4 20/02/2010 Nam Kinh TP HCM Trưng Trắc Không

17 Võ Hoàng Phương Nghi 5/4 16/05/2010 Nữ Kinh TP HCM Trưng Trắc Không

18 Phan Minh Triết 5/5 31/05/2010 Nam Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

19 Nguyễn Ngọc Tường Vy 5/5 20/06/2010 Nữ Kinh TP HCM Trưng Trắc Không

20 Dương Bảo Duy 5/5 06/03/2010 Nam Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

21 Nguyễn Huỳnh Hải My 5/5 10/09/2010 Nữ Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

22 Tăng Khả Doanh 5/5 20/02/2010 Nữ Kinh TP HCM Trưng Trắc Không

23 Ôn Gia Bảo 5/5 13/11/2010 Nam Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

24 Nguyễn Lâm Mỹ Anh 5/5 02/07/2010 Nữ Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

25 Nguyễn Chiêu Minh Quân 5/5 15/02/2010 Nam Kinh TP HCM Trưng Trắc Không

26 Trương Hoàng Minh Khang 5/5 13/07/2010 Nam Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

27 Văn Thanh Ngân 5/5 01/11/2010 Nữ Kinh Đà Nẵng Trưng Trắc Không

28 Giang Thái Hòa 5/6 02/05/2010 Nam Hoa TP HCM Trưng Trắc Không

29 Lương Nguyễn Ngọc Phụng 5/6 17/06/2010 Nữ Kinh TP HCM Trưng Trắc Không

30 Phạm Trần Bảo Khang 5/6 13/05/2010 Nam Kinh TP HCM Trưng Trắc Không

31 Trần Hà Phương Nghi 5/6 11/07/2010 Nữ Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

32 Nguyễn Thanh Trúc 5/6 20/08/2010 Nữ Kinh TP HCM Trưng Trắc Không

33 Nguyễn Đức Hoàng Long 5/6 06/06/2010 Nam Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

34 Nguyễn Huỳnh Đoan Trang 5/6 22/09/2010 Nữ Kinh TP HCM Trưng Trắc Có

35 Trịnh Nguyễn Yến Linh 5/1 06/10/2010 Nữ Hoa TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

36 Nguyễn Đình Hào 5/1 30/01/2010 Nam Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

37 Nguyễn Lân Hoàng 5/1 05/04/2010 Nam Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

38 Huỳnh Nguyễn Minh Huy 5/1 23/03/2010 Nam Kinh Bến Tre Nguyễn Thị Nhỏ Có

39 Bùi Sĩ Dũng 5/1 18/08/2010 Nam Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

40 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 5/1 22/04/2010 Nam Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

41 Văn Tâm Như 5/1 11/02/2010 Nữ Hoa TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Không

42 Ngô Minh Yến 5/1 13/01/2010 Nữ Hoa TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

43 Nhan Tuấn Kiệt 5/1 26/08/2010 Nam Hoa TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

44 Nguyễn Song Nhi 5/1 02/01/2010 Nữ Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

45 Lương Chí Cường 5/1 23/01/2010 Nam Hoa Cần Thơ Nguyễn Thị Nhỏ Có

46 Lý Bảo Nghi 5/1 13/08/2010 Nữ Hoa TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

47 Đỗ Phan Minh Quân 5/1 20/08/2010 Nam Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Không

48 Đinh Huỳnh Quốc Bảo 5/1 07/03/2010 Nam Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

49 Hồ Thanh Nguyên 5/1 11/09/2009 Nam Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Không

50 Lê Hoàng Phúc 5/1 30/03/2010 Nam Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

51 Ngô Huy Hoàng 5/1 16/09/2010 Nam Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

52 Trịnh Thị Phương Dung 5/1 06/01/2010 Nữ Kinh Đồng Nai Nguyễn Thị Nhỏ Có

53 Nguyễn Hoàng Ngọc Thường 5/1 17/02/2010 Nữ Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

54 Trần Cao Anh Tài 5/1 22/09/2010 Nam Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

55 Lê Vinh Hiển 5/1 15/01/2010 Nam Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

56 Nguyễn Lâm An Huy 5/1 08/09/2010 Nam Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

57 Phạm Nguyễn Lan Phương 5/1 04/04/2010 Nữ Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Không

58 Trương Gia Huy 5/1 24/05/2010 Nam Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

59 Nguyễn Lý Minh Chiến 5/1 02/10/2009 Nam Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

60 Nguyễn Minh Thuận 5/1 16/09/2010 Nam Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

61 Lạc Gia Mẫn 5/1 26/10/2010 Nữ Hoa TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

62 Nguyễn Anh Long 5/1 27/10/2010 Nam Kinh Hòa Bình Nguyễn Thị Nhỏ Có
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63 Lê Hoàng Thái An 5/1 25/04/2010 Nữ Kinh Hà Nội Nguyễn Thị Nhỏ Có

64 Phạm Ngọc Trinh 5/2 26/05/2010 Nữ Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

65 Nguyễn Huỳnh Bích Ngọc 5/2 02/04/2010 Nữ Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

66 Trương Ngọc Thùy Trân 5/2 23/02/2010 Nữ Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

67 Ngô Thành Tín 5/2 19/12/2010 Nam Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Không

68 Dương Bảo Ngọc 5/2 10/11/2010 Nữ Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

69 Đặng Hữu Phước 5/2 15/07/2010 Nam Kinh Hải Phòng Nguyễn Thị Nhỏ Có

70 Trịnh Gia Bảo 5/2 09/11/2010 Nam Kinh Trà Vinh Nguyễn Thị Nhỏ Có

71 Chan Phạm Hùng Cường 5/2 01/09/2010 Nam Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Không

72 Trần Thị Thanh Loan 5/2 24/05/2010 Nữ Hoa TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Không

73 Vũ Cát Tường Vy 5/2 23/03/2010 Nữ Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

74 Thạch Khánh Duy 5/2 18/02/2010 Nam Khác TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

75 Đường Trần Gia Nghi 5/2 10/06/2010 Nữ Kinh Bình Phước Nguyễn Thị Nhỏ Có

76 Nguyễn Trần Gia Hiển 5/2 23/02/2010 Nam Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

77 Đỗ Ngọc Thùy Trang 5/2 13/04/2010 Nữ Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Không

78 Hà Hạnh Yến 5/2 27/08/2010 Nữ Hoa TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

79 Đặng Quang Trung 5/2 29/04/2010 Nam Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

80 Trương Cẩm Vân 5/2 07/10/2010 Nữ Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Không

81 Đỗ Minh Thanh Tú 5/2 24/04/2010 Nữ Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Không

82 Lê Nguyễn Nam Phương 5/2 25/02/2010 Nữ Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

83 Vũ Cao Thành Nhân 5/2 26/05/2010 Nam Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Không

84 Hoàng Lê Ngọc Phát 5/2 05/06/2010 Nam Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

85 Lương Kim Ngân 5/2 07/03/2010 Nữ Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Không

86 Ngô Đức Trí 5/2 30/11/2010 Nam Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Không

87 Nguyễn Đoàn Bảo Trân 5/2 13/07/2010 Nữ Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Không

88 Ngô Đông Huy 5/2 10/08/2010 Nam Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

89 Châu Gia Tuấn 5/2 30/03/2010 Nam Hoa TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

90 Đoàn Tấn Thanh 5/2 08/01/2010 Nam Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

91 Đoàn Thị Hồng Trang 5/2 23/08/2010 Nữ Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có

92 Nguyễn Viết Thắng 5/2 11/07/2009 Nam Kinh TP HCM Nguyễn Thị Nhỏ Có


